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SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 1
Mã đề: 134

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lí
Thời gian làm bài: 45 phút, 
Không kể thời gian giao đề



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm; mỗi câu 0,25 điểm) 
Câu 1: Rơi tự do là một chuyển động thẳng
A. đều.
B. nhanh dần.
C. chậm dần đều.
D. nhanh dần đều.
Câu 2: Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất, g = 10 m/s2. Tính vận tốc lúc vừa chạm đất

A. 10 m/s.
B. 20 m/s.
C. 30 m/s.
D. 40 m/s.
Câu 3: Công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là
A. [image: image1.wmf]2
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 (a và v0 trái dấu).
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 (a và v0 cùng dấu).
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 (a và v0 trái dấu).
D. [image: image4.wmf]2

00

1

ddvtat

2

=++

 (a và v0 cùng dấu).

Câu 4: Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 18 km/h thì tăng dần đều vận tốc. Sau         20 s, ô tô đạt được vận tốc 36 km/h. Tính gia tốc của ô tô

A. 0,25 m/s2.
B. 0,9 m/s2.
C. 0,75 m/s2.
D. 0,5 m/s2.
Câu 5: Galilei là người đầu tiên sử dụng phương pháp nào để nghiên cứu Vật lí?

A. Phương pháp mô hình.
B. Phương pháp thực nghiệm.
C. Phương pháp thống kê.
D. Phương pháp quan sát và suy  luận.

Câu 6: Một thuyền đi từ bến M đến bến N cách nhau 6 km rồi trở về M. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Vận tốc của thuyền so với bờ khi thuyền đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng lần lượt là

A. 6 m/s; 4 m/s.
B. 4 km/h; 6 km/h.
C. 4 m/s; 6 m/s.
D. 6 km/h; 4 km/h.
Câu 7: Tốc độ trung bình của chuyển động cho biết

A. độ nhanh, chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi vị trí của vật.

C. tốc độ tại một thời điểm xác định.
D. hướng của chuyển động.

Câu 8: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động

A. có vận tốc giảm dần.

B. thẳng, có vận tốc giảm dần.

C. có vận tốc giảm dần đều theo thời gian.

D. thẳng, có vận tốc giảm dần đều theo thời gian.
Câu 9: Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Dùng tay không để làm thí nghiệm.
B. Bố trí dây điện gọn gàng.

C. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tắc nguồn.

D. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất. Sai số phép đo bao gồm:

A. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
B. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

C. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.
D. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng? 

Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết

A. vị trí của vật.

B. quãng đường đi được của vật.

C. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
D. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Câu 12: Kết quả của một phép đo được viết là [image: image5.wmf]12
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 (m/s). Sai số tỉ đối của phép đo là

A. 3,51%.
B. 3,53%.
C. 3,52%.
D. 3,54%.

Câu 13: Cho [image: image7.png]


v là độ biến thiên của vận tốc trong thời gian 
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Câu 14: Một vận động viên chạy cự li 1000 m mất 112,12 s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là

A. 11,21 m/s.
B. 8,88 m/s.
C. 8,92 m/s.
D. 11,78 m/s.

Câu 15: Một người đi bộ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi 2 m/s. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 780 m là

A. 6min15s.
B. 7min30s.
C. 6min30s.
D. 7min15s
Câu 16: Khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều thì độ lớn của vận tốc so với tốc độ là

A. lớn hơn hoặc bằng.
B. nhỏ hơn.
C. lớn hơn.
D. bằng nhau.

Câu 17: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng Bắc – Nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào?

A. [image: image15.wmf]52

 m/s, hướng 450 Đông -Nam.
B. [image: image16.wmf]25

 m/s, hướng 450 Đông -Nam.

C. [image: image17.wmf]25

 m/s, hướng 450 Đông -Bắc.
D. [image: image18.wmf]52

m/s hướng 450 Đông -Bắc.

Câu 18: Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 50 km mất 0,5 h. Tốc độ trung bình của chiếc xe đó là

A. 50 km/h.
B. 25 km/h.
C. 100 km/h.
D. 49,5 km/h.

Câu 19: Bạn Mai đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, bạn lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Độ dịch chuyển tổng hợp của bạn là

A. 14 km.
B. 10 km.
C. 8 km.
D. 2 km.

Câu 20: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 3 s thì dừng hẳn. Quãng đường mà tàu đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng lại là

A. 44 m.
B. 22,5 m.
C. 45 m.
D. 25,2 m.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
    Bài 1 (2 điểm): Một máy bay có vận tốc khi tiếp đất 100 m/s. Ngay sau khi tiếp đất, máy bay có gia tốc đạt độ lớn là 4 m/s2.
    a) Tính thời gian để máy bay dừng hẳn kể từ khi tiếp đất.
    b) Tính quãng đường máy bay đi được kể từ khi tiếp đất đến khi dừng hẳn. Máy bay này có thể hạ cánh an toàn ở sân bay có đường bay dài 1km hay không?
	    Bài 2 (3 điểm): Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển - thời gian ( Hình vẽ)

    a) Hãy mô tả chuyển động của vật.

    b) Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật trong các khoảng thời gian 

   - Từ 0 đến 3s. 

   - Từ 3s đến 5s.

   c) Tính vận tốc của vật trong 3 giây đầu.
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...................................Hết...................................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh............................................................            Số báo danh......................
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